
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN ĐKKV BẮC QUANG 

 
Số:01/TB - BVKV 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Quang, ngày 04 tháng 01 năm 2022 

THÔNG BÁO 

V/v đề nghị Công ty trang thiết bị cung cấp báo giá thiết bị Y tế 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp vật tư - Trang thiết bị Y tế. 

 

 
Hiện nay Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang thực hiện lập kế hoạch mua 

sắm máy: “Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não” 

Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang kính mời các đơn vị quan tâm, có khả 

năng cung cấp máy trên báo giá về bệnh viện ĐKKV Bắc Quang. Để bệnh viện 

có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch mua sắm. 

Kính đề nghị đơn vị gửi báo giá theo phục lục đính kèm về Bệnh viện 

ĐKKV Bắc Quang theo địa chỉ: Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang, tổ 1, TT Việt 

Quang, H Bắc Quang, T Hà Giang. Thời gian đến trước 17h ngày 12/1/2023. 

Thông tin chi tiết liên hệ: Ds Phạm Quốc Việt, Trưởng Khoa dược - 

Vật tư TBYT. Số điện thoại: 0977.875.686./. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Trang TTĐTBVBQ; 

- Lưu: VT, KD, TCKT. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Mạnh Công 

 

  

 

 

                                                                                                 

 

 

 



DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 

MẪU BÁO GIÁ  

 
Tên công ty                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số:                                                            Độc lập – Tự Do- Hạnh Phúc 

 

Kính gưi: Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang 

Chúng tôi: Tên công ty, 

Địa chỉ …….. 

Chúng tôi gửi đến quý bệnh viện bản chào giá các mặt hàng như sau: 

STT Tên hàng hóa  
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1 

TC Kéo cắt MAYO cong 17cm (Kéo Mayo 

cong cán vàng). 

Mã số: 

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ:  

Cái 01   

2 

TC Kéo cắt MAYO thẳng 14cm (Kéo Mayo 

thẳng cán vàng) 

Hãng sản xuất  

Xuất xứ:  

Cái 01   

3 

Cán dao mổ số 4 

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ:  

Cái 01   

4 

Cán dao mổ số 3 

Mã số:  

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ:  

Cái 01   

5 

Nỉa Pott-Smith dài 21cm (Kẹp ngón tay cái 

POTTS SMITH 21cm) 

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ:  

Cái 02   

6 

Nỉa Schmal Narrow có mấu  

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ: 

Cái 02   

7 

Nỉa có mấu 20 cm (Kẹp mô 1x2 răng 20cm)  

Mã số: 2100.20 

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ:  

Cái 02   

8 

Kìm mang kim cán vàng Mayo-Hegar 

Mã số:  

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ:  

Cái 02   

9 

Kìm mang kim cán vàng Mayo-Hegar-Fino 

Mã số:  

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ:  

Cái 02   

10 

Panh Heiss dài 20cm (Kẹp cầm máu HEISS 

20cm) 

Mã số:  

Cái 04   



Hãng sản xuất :  

Xuất xứ: 

11 

Panh cong Dandy (Panh cầm máu Dandy) 

Mã số:  

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ: 

Cái 08   

12 

Kẹp Allis dài 16cm (Kẹp phẫu thuật hình 

răng chuột ALLIS) 

Mã số:  

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ: 

Cái 04   

13 

Kẹp A – xăng 11cm 

Mã số:  

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ: 

Cái 08   

14 

Cưa dây OLIVECRONA 50cm 

Mã số:  

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ: 

Cái 10   

15 

Cây bóc tách Farabeuf-Collin 15,5cm  

Mã số:  

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ: 

Cái 01   

16 

Cây bóc tách Williger 16cm, 5mm 

Mã số:  

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ: 

Cái 02   

17 

Cây nạo xương đôi hình bầu dục 14cm 

Mã số:  

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ: 

Cái 01   

18 

Panh Farbop  

Mã số:  

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ: 

Cái 04   

19 

Ghu gặm xương kiểu Ruskin 

Mã số:  

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ: 

Cái 01   

20 

Kìm kẹp xương, STILLE LUER cong 22cm 

(Ghu gặm xương kiểu Stille – Luer) 

Mã số:  

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ: 

Cái 01   

21 

Kìm kẹp xương BLUMENTHAL cong 15cm 

(Ghu gặm xương kiểu Blumenthal) 

Mã số:  

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ: 

Cái 01   

22 

Kéo vi phẫu sọ Castroviejo (Kéo cắt nhãn 

khoa CASTROVIETJO 10cm) 

Mã số:  

Cái 01   



Hãng sản xuất :  

Xuất xứ: 

23 

Tay cưa (Tay cầm GIGLI) 

Mã số:  

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ: 

Cái 04   

24 

Canuyn hút dịch 

Mã số:  

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ: 

Cái 02   

25 

Canuyn hút dịch 

Mã số:  

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ: 

Cái  02   

26 

Kẹp Beckman 

Mã số:  

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ: 

Cái 01   

27 

Kẹp Beckman 

Mã số:  

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ: 

Cái 01   

28 

Panh sát trùng 26,5cm 

Mã số:  

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ: 

Cái 01   

29 

Tuốc nơ vít 

Mã số:  

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ: 

Cái 01   

30 

Malleable Retractor 

Mã số:  

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ: 

Cái 01   

31 

Hộp hấp dụng cụ kích thước 

485x280x150mm 

Mã số:  

Hãng sản xuất :  

Xuất xứ:  

Cấu hình gồm: 

……………….. 

Thông số kỹ thuật 

Cái 01   

Tổng cộng:  

Ghi chú:  

*Đơn giá đã bao gồm thuế VAT, thuế bảo vệ môi trường ( nếu có), chi phí vận 

chuyển, giao nhận và các chi phí khác có liên quan. 

*Báo giá có hiệu lực tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá 

*Đơn vị báo giá cam kết đáp ứng các điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu 

theo quy định pháp luật đấu thầu. 

                                                         Giám đốc đơn vị 


